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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 25/2004/CT-TTg ngày 29/06/2004

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm

sóc,

bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới

 

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 25/2004/TTg ngày 29/06/2004 của Thủ tướng Chính

phủ "Về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân

dân và bộ đội trong tình hình mới", liên Bộ Y tế - Quốc phòng, hướng dẫn triển khai

thực hiện những nội dung cụ thể sau:

 

1. Tổ chức, nhiệm vụ của các Ban quân - dân y các cấp

1.1. Ban quân - dân y các cấp

Ban quân - dân y (Ban QDY) là tổ chức kiêm nhiệm liên ngành được tổ chức từ cấp

liên Bộ Y tế - Quốc phòng đến các cấp của địa phương.

Thành viên tham gia Ban QDY là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh các quân khu;

Uỷ ban nhân dân (Uỷ ban nhân dân) cấp huyện, xã; cán bộ chủ trì cơ quan quân y,

dân y các cấp và một số cơ quan liên quan.

1.2. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban QDY cấp Bộ

1.2.1. Ban QDY cấp Bộ là tổ chức của liên Bộ Y tế - Quốc phòng, được thành lập

theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế và Cục trưởng Cục

Quân y Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng; do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định bổ

nhiệm sau khi có thoả thuận bằng văn bản của Bộ Quốc phòng.

1.2.2. Ban QDY cấp Bộ có nhiệm vụ:
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a) Căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ

sức khoẻ nhân dân và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đề xuất, tham mưu cho lãnh

đạo Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ xây dựng các kế hoạch,

chương trình, định hướng chiến lược về công tác kết hợp quân - dân y (KHQDY);

b) Căn cứ định hướng, kế hoạch công tác hàng năm của hai Bộ; xây dựng kế hoạch

công tác KHQDY của toàn ngành trình lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng phê

duyệt; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch

của Ban QDY các quân khu và Ban QDY các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(sau đây gọi chung là tỉnh);

c) Tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ Y tế, Quốc phòng để từng bước thể chế hoá hoạt

động KHQDY, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và bộ đội;

xây dựng và củng cố tiềm lực y tế - quốc phòng;

d) Định kỳ báo cáo lãnh đạo hai Bộ Y tế - Quốc phòng về tình hình và đề xuất tổ

chức Hội nghị KHQDY toàn quốc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng

giai đoạn và rút kinh nghiệm, xây dựng chương trình công tác KHQDY giai đoạn tiếp

theo.

1.2.3. Thành phần Ban QDY cấp Bộ gồm:

a) Trưởng ban: 01 Thứ trưởng Bộ Y tế.

b) Các Phó Trưởng ban:

- Cục trưởng Cục Quân y Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng.

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế.

- Chánh Văn phòng Bộ Y tế

c) Các Uỷ viên: Lãnh đạo, Chỉ huy một số cơ quan chức năng liên quan của Bộ Y tế,

Bộ Quốc phòng.

1.2.4. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Ban QDY cấp Bộ được

trích từ ngân sách sự nghiệp y tế.

1.3. Ban QDY quân khu

1.3.1. Ban QDY quân khu được thành lập ở tất cả các quân khu; do Tư lệnh quân

khu ra quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ nhiệm quân y quân khu, sau khi có



thỏa thuận bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân các tỉnh trong địa bàn quân khu.

1.3.2. Ban QDY quân khu có nhiệm vụ:

a) Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác KHQDY của Ban QDY cấp Bộ đã

được lãnh đạo hai Bộ Y tế, Quốc phòng phê duyệt; nghiên cứu vận dụng vào điều

kiện cụ thể của từng quân khu để xây dựng chương trình công tác KHQDY của quân

khu và phổ biến tới Ban QDY các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau khi đã

được Tư lệnh quân khu phê duyệt).

b) Chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát các công tác KHQDY trong phạm vi quân

khu;

c) Chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ các Ban QDY tỉnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiềm

lực y tế quân sự địa phương, nâng cao khả năng bảo đảm y tế cho các tình huống

tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh;

d) Chỉ đạo các Ban QDY tỉnh phối hợp với các lực lượng y tế của các Bộ, Ngành

đóng trên địa bàn, tập trung sức mạnh tổng hợp triển khai công tác y tế trong khu

vực, đáp ứng hiệu quả yêu cầu khám, chữa bệnh và can thiệp y tế trong các tình

huống khẩn cấp như: dịch bệnh, bão lụt, tai nạn, bị thương hàng loạt...;

e) Định kỳ báo cáo kết quả công tác KHQDY của quân khu lên Ban QDY cấp Bộ và

tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo định kỳ.

1.3.3. Thành phần Ban QDY quân khu gồm:

a) Trưởng ban: 01 Phó Tư lệnh quân khu.

b) Các Phó Trưởng ban:

- Chủ nhiệm Quân y quân khu: Phó Trưởng ban thường trực.

- Giám đốc Sở Y tế của tỉnh nơi cơ quan quân khu đóng quân.

- Các Uỷ viên: Giám đốc các Sở Y tế, Chủ nhiệm Quân y các Quân đoàn, Quân

chủng đóng trên địa bàn và Giám đốc bệnh viện trung tâm quân khu, Giám đốc Viện

và Bệnh viện khu vực (nếu có).

1.3.4. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Ban QDY quân khu sẽ

được hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp y tế thông qua Ban quân dân y cấp Bộ.

1.4. Ban QDY tỉnh



1.4.1. Ban QDY tỉnh được thành lập ở tất cả các tỉnh; do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

tỉnh ra quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ

Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (nếu có).

1.4.2. Ban QDY tỉnh có nhiệm vụ:

a) Căn cứ kế hoạch công tác KHQDY của quân khu và tình hình thực tiễn của địa

phương; xây dựng kế hoạch công tác KHQDY trong từng giai đoạn, từng năm và đề

xuất kế hoạch ngân sách bảo đảm cho công tác KHQDY trình Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân tỉnh phê duyệt.

b) Chỉ đạo và tổ chức phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của công tác y

tế quân sự địa phương.

c) Tổ chức hiệp đồng, thống nhất chỉ đạo, điều hành các lực lượng quân, dân y có

trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Huy động các lực lượng quân, dân y tham gia vào việc chăm sóc sức khoẻ nhân

dân trong khu vực đóng quân;

- Kết hợp QDY trong công tác phòng chống dịch và tổ chức lực lượng thống nhất

chống dịch khi có tình huống dịch bệnh, khủng bố sinh học xảy ra;

- Hỗ trợ lẫn nhau giữa các bệnh viện quân y và dân y trong công tác phòng bệnh và

chữa bệnh;

- Các tuyến quân y (ở vùng biên giới, hải đảo... nơi tổ chức y tế còn yếu về chuyên

môn và thiếu nhân lực) tham gia cấp cứu, điều trị cho nhân dân như một tuyến y tế

khu vực;

- Các cơ sở y tế dân y tham gia cấp cứu, điều trị cho bộ đội;

- Xây dựng kế hoạch sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống khẩn cấp xảy

ra;

- Kết hợp quân - dân y trong công tác đào tạo, bổ túc cán bộ nhân viên y tế và phát

triển khoa học, kỹ thuật y tế;

- Tổ chức thực hiện động viên y tế thời chiến theo lệnh của Tư lệnh Quân khu và

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;



- Xây dựng mạng lưới tổ chức cứu chữa vận chuyển người bị thương, bị bệnh trong

thời chiến của khu vực phòng thủ;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện của Ban QDY lên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban

QDY quân khu và Ban QDY cấp Bộ.

1.4.3. Thành phần Ban QDY tỉnh gồm:

a) Trưởng ban: Giám đốc Sở Y tế.

b) Các Phó trưởng ban:

- 01 Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Chủ nhiệm quân y Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

- Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

c) Các Uỷ viên:

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

- Trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế.

- Chủ nhiệm quân y Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (nếu có).

- Chủ nhiệm quân y các sư đoàn đứng chân trên địa bàn tỉnh (nếu có).

- Giám đốc bệnh viện quân đội, bệnh viện các Bộ, Ngành đứng chân trên địa bàn

tỉnh (nếu có).

1.4.4. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Ban QDY tỉnh được trích

từ ngân sách Nhà nước hàng năm cấp cho sự nghiệp y tế tỉnh.

1.5. Ban QDY huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung

là huyện)

1.5.1. Ban QDY huyện được thành lập ở tất cả các huyện; do Chủ tịch Uỷ ban nhân

dân huyện ra quyết định thành lập theo đề nghị của Trưởng Phòng y tế và Chỉ huy

trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện.

1.5.2. Ban QDY huyện có nhiệm vụ:

a) Tổ chức triển khai các kế hoạch chương trình công tác KHQDY của Ban QDY tỉnh

và chủ động đề xuất nội dung, kế hoạch ngân sách bảo đảm cho công tác KHQDY

của huyện trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt;


